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1 19DH110032 Trần Minh Hải Công nghệ thông tin KH1901 78 85 81,5 Tốt 9,44 9,46 9,45 Xuất sắc Học bổng SV tài năng

2 19DH110660 Võ Thành Hoàng Sơn Công nghệ thông tin KH1901 93 93 93 Xuất sắc 9,44 9,12 9,31 Xuất sắc Học bổng SV nỗ lực

3 19DH111020 Triệu Hoàng Phúc Công nghệ thông tin KH1901 78 85 81,5 Tốt 9,31 9,23 9,28 Xuất sắc Học bổng SV nỗ lực

4 19DH110082 Võ Văn Hoàng Tuân Công nghệ thông tin PM1901 84 100 92 Xuất sắc 9,14 9,5 9,26 Xuất sắc Học bổng SV nỗ lực

5 19DH111101 Lê Mai Khánh Công nghệ thông tin TT1901 78 85 81,5 Tốt 9,01 9,45 9,17 Xuất sắc Học bổng SV nỗ lực

6 19DH110923 Nguyễn Gia Quyền Công nghệ thông tin KH1901 78 82 80 Tốt 9,59 8,53 9,16 Xuất sắc Khen thưởng SV giỏi

7 19DH111142 Nguyễn Hoài Duy Công nghệ thông tin PM1903 80 85 82,5 Tốt 8,65 9,45 8,94 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

8 19DH110405 Hà Mỹ Trinh Công nghệ thông tin PM1903 80 95 87,5 Tốt 8,52 9,42 8,85 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

9 19DH111216 Nguyễn Thị Tuyết Ngân Công nghệ thông tin TT1901 78 88 83 Tốt 8,52 9,38 8,84 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

10 19DH110374 Nguyễn Thiên Phúc Công nghệ thông tin AN1901 78 94 86 Tốt 8,67 8,83 8,72 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

11 19DH111077 Nguyễn Ngọc Hoàng Long Công nghệ thông tin PM1905 80 85 82,5 Tốt 8,55 8,91 8,68 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

12 19DH110786 Nguyễn Thái Sanh Công nghệ thông tin KH1901 85 100 92,5 Xuất sắc 9,06 8,17 8,66 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

13 19DH110749 Trương Huệ Dinh Công nghệ thông tin KH1901 70 91 80,5 Tốt 9,48 7,55 8,63 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

14 19DH110772 Ngô Quốc Tứ Công nghệ thông tin TT1901 78 85 81,5 Tốt 8,2 9,38 8,63 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

15 19DH111105 Nguyễn Hồ Thanh Luyên Công nghệ thông tin PM1902 78 85 81,5 Tốt 8,84 8,25 8,63 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

16 19DH110031 Lương Trần Thiên Phúc Công nghệ thông tin PM1903 84 88 86 Tốt 8,03 9,42 8,59 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

17 19DH110536 Hồ Tấn Hùng Công nghệ thông tin PM1903 90 100 95 Xuất sắc 8,23 9,13 8,59 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

18 19DH110059 Trần Võ Minh Duy Công nghệ thông tin KH1901 98 100 99 Xuất sắc 9,03 7,93 8,54 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

19 19DH110570 Lê Nguyên Thùy Trang Công nghệ thông tin AN1901 78 85 81,5 Tốt 8,31 8,88 8,52 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

20 19DH110780 Đỗ Thị Xuân Mai Công nghệ thông tin KH1901 78 85 81,5 Tốt 8,36 9,25 8,52 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

21 19DH111072 Lê Trung Nghĩa Công nghệ thông tin PM1905 75 85 80 Tốt 8,51 8,53 8,51 Giỏi Khen thưởng SV giỏi
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22 19DH111057 Ngô Hoàng Anh Công nghệ thông tin AN1901 78 85 81,5 Tốt 8,37 8,67 8,46 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

23 19DH110742 Nguyễn Anh Khoa Công nghệ thông tin TT1901 81 99 90 Xuất sắc 8,36 8,51 8,44 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

24 19DH110856 Nguyễn Trung Hiếu Công nghệ thông tin PM1903 95 100 97,5 Xuất sắc 8,23 8,71 8,42 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

25 19DH110540 Tôn Trần Gia Linh Công nghệ thông tin PM1903 78 91 84,5 Tốt 8,33 8,48 8,39 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

26 19DH110596 Nguyễn Văn Bình Minh Công nghệ thông tin TT1901 78 85 81,5 Tốt 8,31 8,51 8,38 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

27 19DH111079 Lê Phương Hoàng Công nghệ thông tin PM1902 94 94 94 Xuất sắc 8,08 8,65 8,37 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

28 19DH111030 Đặng Phương Thảo Công nghệ thông tin PM1901 75 85 80 Tốt 8,53 8,15 8,37 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

29 19DH110987 Huỳnh Tấn Kiệt Công nghệ thông tin KH1901 78 88 83 Tốt 9,05 7,59 8,34 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

30 19DH111002 Phạm Hoàng Nhân Công nghệ thông tin KH1901 78 82 80 Tốt 9,05 7,59 8,34 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

31 19DH111119 Phan Minh Trí Công nghệ thông tin PM1904 86 93 89,5 Tốt 8,23 8,47 8,33 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

32 19DH110061 Ngô Thị Thanh Ngân Công nghệ thông tin PM1906 93 93 93 Xuất sắc 7,85 8,98 8,31 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

33 19DH110117 Huỳnh Trần Anh Quân Công nghệ thông tin AN1901 78 85 81,5 Tốt 8,18 8,54 8,31 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

34 19DH110116 Nguyễn Ngọc Kiều Công nghệ thông tin KH1901 80 86 83 Tốt 9,19 7,17 8,3 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

35 19DH110891 Huỳnh Anh Kiệt Công nghệ thông tin PM1905 84 88 86 Tốt 8,08 8,62 8,3 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

36 19DH111132 Huỳnh Vĩnh Đạt Công nghệ thông tin PM1901 78 88 83 Tốt 8,25 8,36 8,3 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

37 19DH111160 Đỗ Ngọc Hân Công nghệ thông tin PM1904 73 96 84,5 Tốt 8,24 8,27 8,25 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

38 19DH111155 Đỗ Phúc Tân Công nghệ thông tin TT1901 79 90 84,5 Tốt 8,37 8,12 8,23 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

39 19DH110766 Vũ Phương An Công nghệ thông tin PM1901 85 88 86,5 Tốt 7,83 8,83 8,15 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

40 19DH110213 Hồng Lê Gia Hân Công nghệ thông tin PM1904 74 88 81 Tốt 7,92 8,45 8,11 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

41 19DH111091 Nguyễn Lâm Ngọc Phước Công nghệ thông tin PM1905 87 85 86 Tốt 8,23 7,89 8,09 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

42 19DH111115 Vương Trần Anh Thư Công nghệ thông tin PM1904 78 85 81,5 Tốt 8,15 8 8,09 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

43 19DH110967 Phan Thanh Vinh Công nghệ thông tin PM1901 77 85 81 Tốt 7,4 9,5 8,08 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

44 19DH111098 Lê Hải Triều Công nghệ thông tin PM1902 94 100 97 Xuất sắc 7,68 8,64 8,07 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

45 19DH110383 Châu Minh Toàn Công nghệ thông tin PM1902 75 98 86,5 Tốt 7,96 8,21 8,04 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

46 19DH111197 Cao Quý Nhân Công nghệ thông tin PM1905 75 85 80 Tốt 8 8,15 8,04 Giỏi Khen thưởng SV giỏi

47 19DH110678 Thân Hải Điền Công nghệ thông tin PM1904 78 85 81,5 Tốt 8,22 7,71 8,03 Giỏi Khen thưởng SV giỏi


